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BỘ MÔN: TIẾNG ANH LỚP 4, CẤP TIỂU HỌC 

 (Chương trình tiếng Anh tiểu học Bộ GDĐT, SGK NXBGDVN - BGDĐT) 

TT 
Thứ 

ngày 

Kênh 

phát 

sóng 

Tiết  

theo 

PPC

T 

Lớp 
Giờ phát 

sóng 

Đơn vị 

bài học 
Tên bài dạy 

Họ và tên 

giáo viên dạy UNIT 15: WHEN’S 

CHILDREN’S DAY? 

1 

Thứ 

Hai 

20/4 

H2 47 4 19h45 Lesson 1 

1. Look, listen and 

repeat. 

2. Point and say. 

Work in pairs… 

Lê Thị Ngọc Bích 

(GV trường tiểu học La 

Thành –Đ Đ ) 
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Năm 

23/4 

H2 48 4 19h45 Lesson 2 

1. Look, listen and 

repeat. 

2. Point and say. 

3. Let’s talk. 

Phạm Thị Bình (GV 

trường Tiêu học Lê 

Qúy Đôn - NTL 

 

BỘ MÔN: TIẾNG ANH LỚP 5, CẤP TIỂU HỌC 

 (Chương trình tiếng Anh tiểu học Bộ GDĐT, SGK NXBGDVN - BGDĐT) 
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Họ và tên GV dạy UNIT 15: WHAT WOULD YOU 

LIKE TO BE IN THE 

FUTURE? 

1 

Thứ 

Hai 

20/4 

H2 48 5 20h30 Lesson 1 

1. Look, listen and 

repeat. 

2. Point and say. 

3. Let’s talk. 

Nguyễn Thị Thanh 

Tâm  

(GV trường tiểu học 

Chu Văn An ) 
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Thứ 

Năm 

23/4 

H2 49 5 20h30 Lesson 2 

1. Look, listen and 

repeat. 

2. Point and say. 

3. Let’s talk. 

Nguyễn Thị Hiền 

(GV trường tiểu học 

Lê Qúy Đôn quận 

Nam Từ Liêm) 

 


